	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 258/TA-TCCB
V/v báo cáo trình độ và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức
	Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012


Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2012 - 2015.
Để có cơ sở lập chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu thực tế của từng đơn vị. Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo theo 03 biểu mẫu gửi kèm công văn này về trình độ đội ngũ cán bộ, công chức thuộc đơn vị quản lý, nhu cầu cần đào tạo các chức danh (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ xét xử, tin học, ngoại ngữ, …) từ nay đến 2015.
Báo cáo gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Phòng Quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 10/6/2012. Đồng thời gửi vào thư điện tử (phongquanlydaotaovtc@gmai.com) để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đơn vị nào không có báo cáo coi như không có nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và sẽ phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về công tác đào tạo của ngành thuộc đơn vị quản lý.
(Công văn và 03 biểu mẫu được đăng tải trên http://www.toaan.gov.vn)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử;
- Chánh án TANDTC để báo cáo;
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC để báo cáo;
- Lưu: TCCB.
	TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ




Phạm Ngọc Hà


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau




_1399294151.xls
Tr.do

		TÒA ÁN  NHÂN DÂN TỐI CAO																																						Biểu số 01

		TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH …………..

				BÁO CÁO TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

				(Tính đên ngày 31/5/2012)

		Số TT		Họ và tên		Chức vụ, chức danh		Năm sinh				Dân tộc		Trình độ chuyên môn										Trình độ lý luận chính trị						Trình độ quản lý nhà nước										Trình độ ngoại ngữ		Trình độ tin học

								Nam		Nữ				Tiến sỹ		Thạc sỹ		Cử nhân		Cao đẳng		Trình độ khác		Cử nhân, trên cử nhân		Cao cấp		Trung cấp		Trên ĐH		Đại học		CV cao cấp		Chuyên viên chính		Chuyên viên

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		I		TAND tỉnh

		1		Nguyễn Văn A		CA-TPTC		3/12/62				Kinh		x												x								x						Anh-B		C

		2		Trần Thị H		TPTC				22/5/1966		Kinh																												0		B

		3		Nguyễn Văn B		Thẩm tra viên		25/01/1980				Kinh						x										x												Anh - C		C

		II		TAND huyện H

		1		Trần Văn C		CA-TPSC		21/11/1967				Thái						x								x														TOEFL		B

		2		Hoàng Văn D		TPSC		21/2/1977				Kinh				x												x												Anh - CN		C

		III		TAND huyện K

		1		Lê Thị M		CA-TPSC				7/5/74		Kinh						x								x														0		B

		2		Nguyễn Phương N		Thư ký				26/7/1982		Tày						x										x												Pháp -CN		C

																																		… ngày ….. tháng ….. năm 2012

				Trưởng phòng TCCB																														CHÁNH ÁN

				Ghi chú:

				Cột 3: Ghi Thẩm phán Trung cấp, Thẩm phán sơ cấp, Thẩm tra viên, Thư ký … Nếu có chức danh quản lý cần ghi rõ: ( Như VD: Chánh án - Thẩm phán trung cấp, ghi: CA-TPTC)

				Cột 20: Ghi rõ trình độ đã được đào tạo: Cử nhân (CN), TOEIC (hoặc TĐ); IELST (hoặc TĐ); TOEFL (hoặc TĐ); chứng chỉ A, B, C vv…

				Cột 21: Ghi rõ trình độ đã được đào tạo: Cử nhân (CN), Cao đẳng (CĐ), Chứng chỉ A, B, C vv…





Nhu cau 2012

		TÒA ÁN  NHÂN DÂN TỐI CAO																														Biểu số 02

		TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH …………..

						BÁO CÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

						(Từ năm 2012 đến năm 2015)

		Số TT		Năm		Đơn vị		Nhu cầu đào tạo chuyên môn										Nhu cầu đào tạo lý luận chính trị						Nhu cầu đào tạo quản lý nhà nước								Trình độ ngoại ngữ		Trình độ tin học

								Tiến sỹ		Thạc sỹ		Cử nhân		Cao đẳng		Trình độ khác		Cử nhân, trên cử nhân		Cao cấp		Trung cấp		Trên ĐH và ĐH		Chuyên viên cao cấp		Chuyên viên chính		Chuyên viên

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		2012		TAND cấp tỉnh

						TAND cấp huyện

		2		2013		TAND cấp tỉnh

						TAND cấp huyện

		3		2014		TAND cấp tỉnh

						TAND cấp huyện

		4		2015		TAND cấp tỉnh

						TAND cấp huyện

																												… ngày ….. tháng ….. năm 2012

				Trưởng phòng TCCB																								CHÁNH ÁN





NVXX

		TÒA ÁN  NHÂN DÂN TỐI CAO																				Biểu số 03

		TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH …………..

		BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÉT XỬ

		(Tính đến ngày 31/5/2012)

		Tổng số biên chế được phân bổ		Biên chế hiện có		Biên chế Thẩm phán được phân bổ		Số Thẩm phán hiện có		Số Thẩm phán chưa được đào tạo NVXX		Thẩm tra viên, Chuyên viên, Thư ký						Nhu cầu đào tạo nghiệp vụ xét xử

												Tổng số		Đã được đào tạo NVXX chưa bổ nhiệm.		Chưa được đào tạo NVXX		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

																		… ngày ….. tháng ….. năm 2012

		Trưởng phòng TCCB																CHÁNH ÁN

		Ghi chú:

		Cột 7: Bao gồm cả số đang được đào tạo khóa XIII, năm 2012.






